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toàn có thể nhân rộng trong sản xuất cho các vùng 
trồng hoa của tỉnh Lào Cai.

4.2. Đề nghị
- Tiếp tục hoàn thiện các quy trình nhân giống, 

trồng và chăm sóc cho bộ giống hoa hồng nhập nội 
để có cơ sở khuyến cáo cho người trồng hoa trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai.

- Xây dựng mô hình, giới thiệu bộ giống hoa 
hồng trồng chậu mới từ đó nhân rộng trong sản xuất 
mang hiệu quả kinh tế cho người trồng hoa của tỉnh 
Lào Cai.
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Evaluation of adaptability of Bulgarian rose varieties
in Sapa, Lao Cai province

Nguyen Viet Dung, Pham Xuan Hoi, Le Duc �ao
Abstract
Evaluation of adaptability of 114 rose varieties introduced from Bulgaria for landscape decoration was conducted 
in 2017 in Sapa, Lao Cai. �e experiments were arranged in a continuously non-repetitive design with density of 
4 pots/m2, 1 plant in each pot, pot size of 28 ˟  30 cm; plot area was 60 m2. As a result, 4 varieties including Double 
Delight, Paul’s Scarlet, Homeberg, Jubilee Prince de Monaco were selected with beautiful �ower colors (red, yellow, 
magenta, pink and rose yellow), beautiful morphological appearance and growth and development characteristics in 
accordance with natural conditions and weather in Lao Cai province.
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PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG NẤM PHÂN HỦY LÁ MÍA TRỒNG 
TRÊN ĐẤT PHÈN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trần Văn Dũng1, Vũ Văn Long2

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các dòng nấm trong đất phèn có khả năng phân hủy lá mía canh tác 

tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Mẫu đất được thu thập tại ba vùng đất phèn có diện tích canh tác mía lớn 
ở ĐBSCL: Huyện Bến Lức (Long An), huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), và huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Các dòng 
nấm trong đất có khả năng phân hủy lá mía được phân lập và đánh giá trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả 
nghiên cứu đã phân lập được 6 dòng nấm có tiềm năng phân hủy lá mía, gồm: LA1-2, LA1-5, HG1-4, HG1-3, LA2-4 

1 Bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần �ơ
2 Khoa Tài nguyên - Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang
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và KG2-1. Trong đó, dòng HG1-3 thuộc loài Aspergillus fumigatus (HG1-3), dòng HG1-4 thuộc loài Trichoderma 
asperellum (HG1-4) và dòng LA1-5 thuộc chi Bionectria. Cả 6 dòng nấm này đều có khả năng tiết enzyme cellulase 
giúp phân hủy cellulose trong lá mía. Sau 30 - 45 ngày nuôi cấy, khối lượng lá mía bị phân hủy tại các nghiệm thức 
có bổ sung 5 dòng nấm tuyển chọn cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối chứng. Kết quả 
này cho thấy các dòng nấm đều có khả năng phân hủy hữu hiệu lá mía và có tiềm năng ứng dụng trong thực tế cao 
giúp tăng tốc độ phân hủy lá mía và nâng cao chất lượng đất phèn canh tác mía ở ĐBSCL.

Từ khóa: Lá mía, các dòng nấm, phân hủy lá mía, đất phèn, Đồng bằng sông Cửu Long

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mía là loại cây trồng được trồng ở các vùng nhiệt 

đới và cận nhiệt đới trên thế giới, là nguồn nguyên 
liệu chủ yếu cho công nghiệp sản xuất đường do chứa 
hàm lượng đường sucrose cao. Trong môi trường tự 
nhiên, sự phân hủy lá mía thường chủ yếu xảy ra 
qua con đường phân hủy sinh học. Tốc độ phân hủy 
của các dư thừa thực vật trong nông nghiệp cũng 
như lá mía sau khi thu hoạch thường phụ thuộc vào 
sa cấu, hàm lượng nước hoặc độ thoáng khí của đất 
(Neely et al., 2018). Bên cạnh đó, tỷ lệ C/N cũng ảnh 
hưởng đến tốc độ phân hủy của các phụ phẩm nông 
nghiệp (Sievers and Cook, 2018). �ông thường, tỷ 
lệ C/N lớn hơn 60 thường làm giảm tốc độ phân hủy 
các dư thừa thực vật như rơm rạ, lá mía (Kimura 
et al., 2004; Weil and Brady, 2017). Do có tỷ lệ C/N 
cao (khoảng 150), lá mía thường phân hủy rất chậm 
trong tự nhiên, và khi cày vùi lá mía trực tiếp vào 
đất sẽ gây hiện tượng bất động dinh dưỡng trong đất 
(Paul, 2014). Đặc biệt, đất phèn thường gây trở ngại 
đối với hoạt động vi sinh vật và cây trồng do sự hiện 
diện lượng độc chất cao và pH đất thấp. Ngộ độc 
nhôm được xem là yếu tố giới hạn sinh trưởng quan 
trọng nhất cho cây trồng và vi sinh vật trên đất phèn 
(Muhrizal et al., 2003). 

Kết quả nghiên cứu của Johnson và cộng tác 
viên (2007) cho thấy nhiều dòng nấm và vi khuẩn 
có khả năng phân hủy lá mía như: Corynebacterium 
urealyticum, Corynebacterium cellulovorans, 

Phanerochaete chrysopoium và Cerioporiopsis sp.
Vi sinh vật phân giải hợp chất hữu cơ có khả 
năng tiết ra enzyme như cellulase để phân hủy 
cellulose, hemicellulose, lighin, kitin,... gồm các chi 
Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces, Trichoderma, 
Penicillium, Aspergillus. Trong điều kiện tự nhiên, 
cellulose bị phân hủy bởi vi sinh vật cả trong điều 
kiện hiếu khí và yếm khí. Các vi sinh vật tiết ra 
enzyme cellulase thay phiên nhau phân hủy cellulose 
đến sản phẩm cuối cùng là glucose.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và 
tuyển chọn các dòng nấm có khả năng phân hủy 
nhanh lá mía, qua đó giúp đánh giá tiềm năng phân 
hủy lá mía của quần thể nấm được phân lập trên các 
vùng đất phèn ở ĐBSCL.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1.Vật liệu nghiên cứu
Mẫu đất thí nghiệm được thu thập tại 3 địa điểm 

canh tác mía lớn ở ĐBSCL gồm: huyện Bến Lức (tỉnh 
Long An), huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), và 
huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang). Tại mỗi tỉnh thu 
2 mẫu đất trên 2 loại đất gồm: đất phèn hoạt động 
nặng và đất phèn hoạt động trung bình. Các mẫu đất 
bao gồm: KG-1, KG-2, LA-1, LA-2, HG-1 và HG-2. 
Mật số vi sinh vật trong đất ban đầu tại các điểm thí 
nghiệm dao động từ 0,29 ˟ 106 đến 14,6 ˟ 106. Một 
số tính chất hóa học đất tại các địa điểm thí nghiệm 
được trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. Một số tính chất hóa học của đất tại 3 tỉnh Kiên Giang, Long An và Hậu Giang

Các chỉ tiêu
Địa điểm

KG-1 KG-2 HG-1 HG-2 LA-1 LA-2
pHH2O 3,49 4,31 3,67 4,33 3,86 4,21
K trao đổi (cmol(+)/kg) 0,32 0,44 0,48 0,20 0,19 0,09
CEC (cmol(+)/kg) 13,6 10,6 16,8 13,9 12,7 12,3
N tổng số (%N) 0,55 0,29 0,22 0,16 0,36 0,33
NH4

+-N (mg/kg) 9,52 10,1 2,01 1,97 2,00 1,92
NO3-N (mg/kg) 2,31 0,22 5,77 6,54 14,6 7,27
P-Bray 2 (mg/kg) 17,9 74,1 55,7 7,30 61,9 108
Mật số vi sinh vật (CFU/g ˟  106) 0,29 1,69 0,52 4,12 3,98 14,6 



92

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 02(123)/2021

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp phân lập các dòng nấm có khả 
năng phân hủy lá mía

Cân 1 g đất vào bình tam giác 100 mL chứa 24 mL 
môi trường khoáng tối thiểu gồm: 2 g MgSO4.7H2O; 
1 g K2HPO4; 1 g KH2PO4; 1 g NH4NO3; 0,05 g FeCl3  
˟ 6H2O và 0,02 g CaCl2 trong 1 lít nước khử khoáng 
có bổ sung 0,5% carboxymethyl cellulose (5 g CMC 
- là nguồn carbon duy nhất trong môi trường nuôi 
cấy (Ulrich et al., 2008). Mỗi mẫu đất được bố trí với 
1 lần lặp lại. Mẫu đối chứng được thực hiện tương 
tự nhưng không có mẫu đất. Sau đó đặt trên máy lắc 
với tốc độ 90 vòng/phút ở điều kiện nhiệt độ phòng 
và được che tối trong suốt quá trình nuôi cấy và đây 
được xem là thế hệ vi sinh vật nuôi cấy đầu tiên. Sau 
10 ngày nuôi cấy, hút 1 mL dung dịch vi khuẩn của 
thế hệ nuôi cấy đầu tiên cấy chuyển sang bình tam 
giác 100 mL mới đã tiệt trùng chứa 24 mL dung dịch 
môi trường khoáng tối thiểu, lắc trong tối ở nhiệt độ 
phòng trong 10 ngày để thu thế hệ vi sinh vật nuôi 
cấy thứ hai. Qui trình được lặp lại liên tục 5 lần. 

2.2.2. Khảo sát sự hiện diện enzyme cellulase của 
các dòng nấm đã phân lập

Dùng ống nhỏ giọt đường kính 0,5 cm đã tiệt 
trùng để cắt agar có sợi nấm đang phát triển tốt của 
dòng thuần chuyển lên môi trường MSM agar bổ 
sung 1% CMC. Các đĩa petri được ủ trong tối, ở điều 
kiện phòng trong ba ngày để tạo nguồn nấm chuẩn 
bị cho việc bố trí các thí nghiệm đánh giá khả năng 
phân hủy lá mía của vi sinh vật. Sau 3 ngày ủ, các đĩa 
petri được đem ra ngoài, dùng tăm bông và nước 
khử khoáng để loại bỏ sợi nấm và khuẩn lạc của vi 
khuẩn. Hút 5 mL dung dịch thuốc nhuộm Congo red 
0,1% cho vào các đĩa petri trên, để yên trong 20 phút, 
sau đó, loại bỏ thuốc nhuộm, rửa nhẹ với dung dịch 
muối NaCl 1M. Quan sát và ghi nhận đường kính 
vùng phân giải cơ chất CMC, thể hiện qua vòng thủy 
phân không màu quanh khuẩn lạc trên môi trường 
nuôi cấy ở thời điểm 3 và 5 ngày sau nuôi cấy. 

2.2.3. Đánh giá khả năng phân hủy lá mía của các 
dòng nấm đã được phân lập

Nguồn lá mía dùng cho thí nghiệm được thu 
thập, phơi khô, cắt thành đoạn ngắn khoảng 1,5 cm
rồi rửa sạch với nước máy 3 lần, rửa lại 2 lần với 
nước cất, trải mỏng và để khô trong điều kiện phòng 
thí nghiệm. �í nghiệm được bố trí hoàn toàn 
ngẫu nhiên với 7 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Các 
nghiệm thức được lựa chọn từ kết quả (nội dung 2.2) 
gồm: LA1-2, LA2-4, LA1-5, HG1-3, HG1-4, nấm 
Trichoderma sp. và đối chứng (không có nấm). Khả 

năng phân hủy cellulose trong lá mía được thực hiện 
theo phương pháp của Pedraza-Zapata và cộng tác 
viên (2017). 

Chỉ tiêu theo dõi: Khối lượng lá mía tại các thời 
điểm 15, 30 và 45 ngày sau khi ủ. 

Công thức tính tỉ lệ phân hủy: 
(Khối lượng ban đầu – Khối lượng lúc sau)/Khối 

lượng ban đầu ˟  100.

2.2.4. Định danh các dòng nấm triển vọng có khả 
năng phân hủy lá mía cao bằng sinh học phân tử

Tách chiết ADN tổng số: Lấy khối agar có sợi nấm 
đang phát triển cho vào bình tam giác 100 mL chứa 
25 mL môi trường MSM bổ sung 0,5% CMC đã tiệt 
trùng. Tiến hành thu sinh khối nấm sau 3 ngày nuôi 
cấy trên máy lắc (tốc độ 90 vòng/phút và trong tối). 
DNA của nấm được tách chiết bằng cách sử dụng 
CTAB 3% theo qui trình của Ihrmark và cộng tác 
viên (2012). Sinh khối nấm sau 3 ngày nuôi cấy cho 
vào Eppendorf 1,5 mL chứa 0,45 g cát đã tiệt trùng. 
Hút 1 mL CTAB 3% cho vào Eppendorf, sau đó dùng 
que chuyên biệt khử trùng nghiền sinh khối nấm với 
cát. Kết tủa DNA bằng 750 µL isopropanol lạnh sau 
khi ly tâm, giữ ở –20°C trong 30 phút, làm sạch DNA 
bằng 200 µL ethanol lạnh. 

Phản ứng PCR và giải trình tự: DNA của nấm 
được nhân lên bằng phản ứng PCR với cặp mồi 
ITS 1F (5'-CTT GGTCATTTAGAGGAAGTAA-3') 
và ITS 4R (5'-TCCTCCGCT TATTGATATGC-3') 
(White et al., 1990) nhắm vào vùng ITS (Internal 
transcribed spacer). Sau đó sản phẩm PCR được 
chạy điện di trên gel agarose. Quan sát kết quả các 
băng DNA xuất hiện trên gel bằng hệ thống chụp 
hình gel để kiểm tra chất lượng dịch trích DNA. 
Chụp hình gel chứa sản phẩm PCR của đoạn DNA 
được khuếch đại và lưu vào máy tính và so với thang 
chuẩn 1.500 bp. Từ kết quả giải trình tự, so sánh 
trình tự thu được với ngân hàng gene trên thế giới 
tại trang web http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.
cgi để xác định ở mức độ loài của 3 dòng nấm được 
khảo sát. 

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Phần mềm Microso� Excel được dùng để nhập, 

xử lý số liệu và vẽ đồ thị. Sử dụng phần mềm Minitab 
V.16 và kiểm định Tukey để đánh giá khác biệt ý 
nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức phân hủy lá 
mía ở mức ý nghĩa 5%.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 4 năm 2014 

đến tháng 3 năm 2015. Mẫu đất sau khi thu thập tại 
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các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và Long An được 
tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thuộc 
bộ môn Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp, Trường 
Đại học Kiên Giang.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm hình thái của các dòng nấm phân 
lập có khả năng phân hủy lá mía

Sau quá trình làm giàu mật số trong môi trường 
lỏng, sáu dòng nấm có tiềm năng phân hủy nhanh lá 

mía được phân lập bao gồm: LA1-2, LA1-5, HG1-3, 
HG1-4, LA2-4 và KG2-1 (Hình 1). Kết quả quan sát 
hình dạng bào tử của các dòng nấm cho thấy sáu 
dòng nấm phân lập được có hai dạng bào tử chính: 
bào tử hình cầu và bào tử hình đa giác. Dạng bào tử 
hình cầu gồm bốn dòng nấm kí hiệu: HG1-4, LA1-2, 
LA1-5 và KG2-1; dạng bào tử hình đa giác gồm hai 
dòng nấm kí hiệu: LA2-4 và HG1-3. Đặc điểm hình 
thái của các chủng nấm phân lập được trình bày chi 
tiết tại bảng 2. 

Hình 1. Các dòng nấm được phân lập trên vùng đất phèn
 tại 3 điểm nghiên cứu tại Hậu Giang, Kiên Giang và Long An

Bảng 2. Đặc điểm hình thái của các dòng nấm phân lập được trên đất phèn

Ký hiệu Dạng bào tử Sợi nấm Tơ nấm Hình dạng khuẩn lạc
�uộc nhóm nấm 
(dựa theo cuống 

bào tử)

LA1-2 Hình cầu
Không có vách 
ngăn, không có 
mấu

Màu xanh
Hình bầu dục, có rìa 
màu trắng màu xanh 
ở giữa, bề mặt nhô lên.

Aspergillus

LA1-5 Hình cầu Có vách ngăn, 
không có mấu Màu trắng đục

Hình tròn, màu trắng 
đục, có rìa mỏng tạo 
sợi xung quanh

Penicillium

HG1-3 Hình đa giác Có vách ngăn, 
không có mấu Màu đen Hình tròn, màu đen. Aspergillus

HG1-4 Hình cầu Có vách ngăn, 
không có mấu Màu trắng

Hình tròn, ở giữa có rìa 
màu xanh, xung quanh 
có tơ nấm màu trắng, 
bề mặt nhô lên.

Trichoderma

KG2-1 Hình cầu Có vách ngăn, 
không có mấu Màu trắng đục Hình tròn, màu trắng 

đục Aspergillus

LA2-4 Hình đa giác Có vách ngăn, 
không có mấu Màu vàng

Hình tròn, bề mặt nhô 
lên cao, có rìa xung 
quanh màu trắng.

Penicillium
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3.2. Sự hiện diện của enzyme cellulase ở các dòng 
nấm được phân lập

Kết quả khảo sát sự hiện diện của enzyme cellulase 
ở các dòng nấm phân lập từ vùng đất phèn cho 
thấy cả sáu dòng nấm đều có khả năng tiết enzyme 
cellulase và phân giải cơ chất CMC. Sau ba ngày nuôi 
cấy, ba dòng nấm kí hiệu LA2-4, KG1-3 và HG1-4
tạo vòng thủy phân có đường kính lần lượt là 43 
mm, 36 mm và 32 mm; ba dòng nấm kí hiệu LA1-2,
LA1-5 và KG2-1 chưa tạo vòng thủy phân tại thời 
điểm này (Bảng 3). Tuy nhiên, sau 5 ngày nuôi cấy, 
ba dòng nấm trên đã tạo vòng thủy phân không màu 
với đường kính tương ứng 39 mm, 38 mm và 34 mm. 

Bảng 3. Khả năng phân hủy CMC của 6 dòng nấm 
trong đất phèn tại 3 điểm nghiên cứu

Ký hiệu mẫu

Đường kính vòng phân giải 
cơ chất CMC (mm) 

3 ngày 
sau nuôi cấy

5 ngày 
sau nuôi cấy

LA2-4 43 -
HG1-3 36 -
HG1-4 32 -
LA1-2 - 39
LA1-5 - 38
KG2-1 - 34

Ghi chú: “-” không phát hiện

3.3. Khả năng phân hủy lá mía của năm dòng nấm 
được tuyển chọn

Kết quả đánh giá khả năng phân hủy lá mía của 
năm dòng nấm (Hình 2) cho thấy: Ở thời điểm
15 ngày sau ủ, sự phân hủy lá mía đã diễn ra nhưng 
khá chậm, lượng lá mía bị phân hủy thấp, nguyên 
nhân có thể do các dòng nấm này chưa kịp thích ứng 
để phát triển và nhân mật số. 

Hình 2. Khối lượng lá mía bị phân hủy  trên các nghiệm 
thức xử lý nấm theo thời gian thí nghiệm (ngày)
Ghi chú: thanh dọc trên đồ thị thể hiện độ lệch chuẩn 

của giá trị trung bình (n = 3).

Giai đoạn từ 15 đến 30 ngày sau ủ, khối lượng lá 
mía bị phân hủy ở năm nghiệm thức có chủng nấm 
gia tăng một cách đáng kể và khác biệt có ý nghĩa 
thống kê so với nghiệm thức đối chứng không chủng 
nấm (p < 0,05). Tại thời điểm 45 ngày, khối lượng 
lá mía bị phân hủy trên các nghiệm thức xử lý tiếp 
tục cao hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
đối chứng, trong đó dòng nấm HG1-3 thể hiện khả 
năng phân hủy cao nhất, khối lượng lá mía bị phân 
hủy đạt 0,46 g. 

Kết quả ghi nhận tỉ lệ phân hủy cellulose trên lá 
mía khô của năm dòng nấm tại thời điểm 15 ngày 
dao động từ 0 - 3,96% trọng lượng khô (Hình 3). 
Trong đó, tỉ lệ phân hủy cellulose tại ba dòng nấm 
HG1-3, HG1-4 và LA2-4 cao hơn và khác biệt có 
về mặt thống kê so với đối chứng (p < 0,05) nhưng 
khác biệt không ý nghĩa thống kê so với dòng nấm 
Trichoderma. Kết quả ghi nhận tỉ lệ phân hủy 
cellulose trên lá mía tại hai dòng nấm LA1-2 và 
LA1-5 khác biệt không ý nghĩa thống kê so với đối 
chứng (p > 0,05) vào thời điểm 15 ngày.

Hình 3. Tỉ lệ phân hủy cellulose 
trên lá mía vào thời điểm 15 ngày

Ghi chú: ĐC (đối chứng), Tri. sp. (Trichoderma sp.)

Vào thời điểm 30 ngày sau ủ, khả năng phân 
hủy cellulose trên lá mía khô của năm dòng nấm 
gia tăng rất nhanh, dao động từ 2,96% - 17,34% 
(Hình 4), cao hơn và khác biệt về mặt thống kê so 
với đối chứng (p < 0,05). Trong đó hai dòng nấm 
HG1-3 và HG1-4 có tỷ lệ phân huỷ cellulose cao 
nhất, tương ứng với 17,34% và 17,27%; tiếp theo 
là dòng nấm Trichoderma sp. với tỷ lệ phân hủy 
cellulose là 13,03%, thấp hơn và khác biệt không có 
ý nghĩa thống kê so với hai dòng HG1-3 và HG1-4. 
Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy không có sự khác 
biệt về mặt thống kê giữa tỉ lệ phân hủy cellulose 
trên lá mía giữa các dòng nấm vào thời điểm 30 ngày 
(p > 0,05).
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Hình 4. Tỉ lệ phân hủy cellulose
trên lá mía vào thời điểm 30 ngày

Ghi chú: ĐC (đối chứng), Tri. sp. (Trichoderma sp.)

Đến thời điểm 45 ngày sau ủ, khả năng phân hủy 
cellulose trên lá mía của năm dòng nấm tiếp tục gia 
tăng nhưng không đáng kể so với thời điểm 30 ngày,
dao động từ 13,47% - 18,54% trọng lượng khô 
(Hình 5). Dòng nấm HG1-3 thể hiện khả năng phân 
hủy lá mía cao hơn so với các dòng còn lại, tương ứng 
18,54%. Dòng nấm Trichoderma sp. phân hủy được 
13,47% trọng lượng lá mía khô, thấp hơn và khác 
biệt có ý nghĩa thống kê so với dòng nấm HG1-3.

Hình 5. Tỉ lệ phân hủy cellulose
trên lá mía vào thời điểm 45 ngày

Ghi chú: ĐC (đối chứng), Tri. sp. (Trichoderma sp.)

Từ kết quả đánh giá khả năng phân huỷ lá mía 
của các dòng nấm phân lập đã ghi nhận 3 dòng nấm 
(HG1-3, HG1-4 và LA1-5) có khả năng phân huỷ 
cao nhất. Đây là những dòng sẽ được chọn để định 
danh ở mức độ loài bằng sinh học phân tử.

3.4. Kết quả phân tích trình tự đoạn gene của 
các dòng nấm có khả năng phân hủy lá mía trên 
đất phèn 

Kết quả so sánh trình tự đoạn gene của các dòng 
nấm tuyển chọn (3 dòng) với cơ sở dữ liệu trên 
ngân hàng gene thế giới bằng chương trình BLAST 
(Bảng 4) cho thấy: Trình tự đoạn gene của dòng 
nấm HG1-3 tương đồng với đoạn gene của loài 
Aspergillus fumigatus với độ tương đồng 98%
(Bảng 4). Trình tự đoạn gene của dòng nấm HG1-4
tương đồng với đoạn gene của loài Trichoderma 
Asperellum với độ tương đồng 100%. 

Trình tự đoạn gene của dòng LA1-5 có độ tương 
đồng 99% với chi Bionectria. Chi Bionectria ngoài 
khả năng phân hủy chất hữu cơ như nghiên cứu, 
còn được biết có vai trò quan trọng trong phòng trừ 
sinh học đối với nấm Rhizoctonia solani và Pythium 
aphanidermatum trên cam quít (de Melo et al., 2014). 

Từ kết quả ghi nhận về đặc điểm hình thái kết 
hợp với kết quả đánh giá bằng kỹ thuật sinh học 
phân tử của các dòng nấm nêu trên cho thấy: Dòng 
HG1-3 thuộc loài Aspergillus fumigatus, dòng HG1-4
thuộc loài Trichoderma asperellum và dòng LA1-5 
thuộc chi Bionectria. 

Bảng 4. Định danh các dòng nấm theo độ tương đồng của đoạn gen ITS

STT Ký hiệu Nguồn gốc Số đăng kí trên 
Genbank

Độ tương đồng 
(%) Định danh

1 HG1-3 Hậu Giang KM268635.1 98 Aspergillus fumigatus
2 HG1-4 Hậu Giang GU479398.1 100 Trichoderma asperellum
3 LA1-5 Long An GU827483.1 99 Bionectria sp.

IV. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu tiến hành phân lập và đánh giá khả 

năng phân hủy lá mía của các dòng nấm trên nhóm 
đất phèn canh tác mía tại ba tỉnh Long An, Hậu Giang 
và Kiên Giang ở Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả 
nghiên cứu đã phân lập được 6 dòng nấm có khả 
năng phân hủy lá mía gồm: LA1-2, LA1-5, HG1-3,
HG1-4, LA2-4 và KG2-1. Trong đó, dòng HG1-3 
thuộc loài Aspergillus fumigatus, dòng HG1-4 thuộc 

loài Trichoderma asperellum và dòng LA1-5 thuộc 
chi Bionectria. Các dòng nấm này điều có khả năng 
tiết ra enzyme cellulase để phân hủy lá mía. Nhìn 
chung, tất cả các dòng nấm được tuyển chọn đều 
có khả năng phân hủy lá mía nhanh hơn so với đối 
chứng không có nấm. Kết quả thí nghiệm cho thấy 
các dòng nấm đánh giá có tiềm năng ứng dụng tăng 
khả năng phân hủy lá mía trong tự nhiên và nâng 
cao chất lượng đất phèn canh tác mía. 
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Isolation and selection of fungal strains decomposing sugarcane leaf cultivated 
on acid sulphate soils in the Mekong River Delta

Tran Van Dung, Vu Van Long 
Abstract
�is study aimed to determine the feasible fungal strains in the acid sulfate soils decomposing sugarcane leaves 
grown in the Mekong River Delta (MRD) region. In this study, soil samples were collected in three acid sulfate soils-
the large areas of sugarcane cultivation in the MRD region - Ben Luc (Long An), Phung Hiep (Hau Giang), and 
Hon Dat (Kien Giang) districts. �e fungus strains capable of decomposing sugarcane leaves were isolated from the 
soil in laboratory condition. Totally, 6 fungi strains which could decompose sugarcane leaves were isolated: LA1-2, 
LA1-5, HG1-4, HG1-3, LA2-4 and KG2-1. Among them, the strains HG1-3 and HG1-4 were belonged to the species 
Aspergillus fumigatusi and Trichoderma asperellum and the strain LA1-5 was belonged to the genus Bionectria. 
Besides, these fungi strains can produce cellulase enzyme to decompose cellulose in the sugarcane leaves. A�er 
30 - 45 days of cultivation, the decomposition of sugarcane leaves in the treatments that applied fungi were 
signi�cantly higher than the control treatment (p > 0.05). Our �ndings indicate that these fungi strains e�ectively 
decompose sugarcane leaves and have high practical application to increase the decomposition rate and to enhance 
the fertility of acid sulfate soils in the MRD region. 
Keywords: Sugar cane leaf, decomposing sugarcane leaf, acid sulfate soil, Mekong River Delta 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG THỬ NGHIỆM 
CÂY ĐINH LĂNG LÁ NHỎ (Polyscias fruticosa) TẠI NINH THUẬN 

  Phan Công Kiên1, Mai Văn Hào1, Nguyễn Văn Sơn1, Phạm Văn Phước1,
Phạm Trung Hiếu1, Lê Minh Khoa1, Trịnh �ị Vân Anh1

TÓM TẮT
Xây dựng mô hình nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, tiềm năng cho năng suất và chất lượng dược tính của 

cây đinh lăng lá nhỏ ở các chế độ canh tác khác nhau tại Ninh �uận. Kết quả cho thấy, cây đinh lăng lá nhỏ có khả 
năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại Ninh �uận, kể cả trồng thuần hoặc trồng 
xen trong cây lâu năm. Sau trồng 24 tháng, chiều cao cây từ 86,7 đến 95,2 cm; năng suất lý thuyết rễ khô ước đạt 
3,25 - 3,80 tấn/ha; hàm lượng saponin toàn phần trong rễ trên các mô hình từ 0,419 đến 0,465%. 

Từ khóa: Cây đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa), mô hình canh tác, đánh giá, Ninh �uận

 1 Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) 

là một trong số những dược liệu đã và đang được 
ứng dụng rộng rãi trong vấn đề chăm sóc sức khỏe, 
gần gũi với người dân Việt Nam. Là một trong những 
cây thuốc quý đã và đang được khai thác phát triển 
thành những vùng trồng dược liệu quy mô đủ lớn 
để có nguyên liệu sản xuất thuốc, phục vụ sức khỏe 
cộng đồng. 

Trong thời gian qua, cây đinh lăng lá nhỏ trồng ở 
Ninh �uận còn rất hạn chế, nông dân trồng phân 
tán, nhỏ lẻ, chủ yếu trồng làm cảnh. Trong những 
năm gần đây, Ninh �uận là tỉnh chịu ảnh hưởng 
nặng nề nhất của biến đổi khí hậu; ngành nông 
nghiệp của tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với điều 
kiện thổ nhưỡng và khí hậu. Một số mô hình chuyển 
đổi bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và 
nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, 
việc xây dựng các mô hình những cây trồng tiềm 
năng và mô hình nông nghiệp bền vững nhằm khai 
thác lợi thế của từng địa phương thì vẫn chưa được 
quan tâm nhiều. Đinh lăng là một trong những cây 
trồng tiềm năng, có khả năng thích ứng tốt với điều 
kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Trong 
phạm vi nghiên cứu này, chủ yếu đánh giá khả năng 
sinh trưởng, phát triển của cây đinh lăng lá nhỏ 
trồng trong các chế độ canh tác khác nhau tại Ninh 
�uận và hàm lượng dược tính trong rễ cây đinh 
lăng giai đoạn 24 tháng sau trồng. Vì vậy, với việc 
xây dựng thử nghiệm thành công mô hình trồng cây 
đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) sẽ 
giúp ngành chức năng trong việc định hướng trồng, 
khai thác, phát triển cây đinh lăng nhằm nâng cao 
hiệu quả và tăng thu nhập cho người nông dân Ninh 
�uận trên đơn vị diện tích. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Giống Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) 

Harms) do Viện Dược liệu cung cấp được trồng 
trong vườn giống gốc tại Viện Nghiên cứu Bông và 
Phát triển Nông nghiệp Nha Hố. 

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Nội dung nghiên cứu

Xây dựng các mô hình trồng thử nghiệm cây 
đinh lăng lá nhỏ theo hướng GACP - WHO tại 
Ninh �uận.

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Chọn điểm: Phù hợp với chủ trương của tỉnh về 

phát triển vùng dược liệu sản xuất theo tiêu chuẩn 
GACP, có khả năng mở rộng diện tích, trồng tập 
trung và thuận lợi trong hoàn thiện các thủ tục công 
nhận vùng sản xuất theo tiêu chuẩn GACP.

- Chọn hộ: Các hộ tham gia mô hình phải cam 
kết thực hiện tuân thủ các quy định về yêu cầu kỹ 
thuật chung, được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật.

- Trồng thử nghiệm gồm 4 mô hình, với quy mô 
1,3 ha; cụ thể như trình bày trong bảng 1.

Ngoài yếu tố trồng thuần hoặc xen, các biện pháp 
kỹ thuật trồng, chăm sóc khác trên các mô hình thực 
hiện theo quy trình của Viện Dược liệu (Nguyễn �ị 
Bình, 2016). 

- Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: 
�ành phần hóa tính đất và nước trên các hộ 

tham gia mô hình: Phân tích chất lượng mẫu đất 
áp dụng theo các tiêu chuẩn: TCVN 6649:2000 và 
TCVN 6496:1999; Phân tích chất lượng mẫu nước áp 
dụng theo quy chuẩn quốc gia QCVN 08-MT:2015 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


